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QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BĂN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12 /2004;
Theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh, tại Tờ trình số: 378/TTr-VPUBND, ngày 31 tháng 12 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2010.
Điều 2. Căn cứ vào Chương trình ban hành kèm theo Quyết định này, các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan ở tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2010 kèm theo Quyết định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị ở tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

	 
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (thay b/c);
- Bộ Tư pháp (thay b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (thay b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lđ VP;
- Các P, BP ng. cứu; TTTH;
- Lưu VT-NCm.(100)
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lữ Ngọc Cư


 
CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh )
Thực hiện quy định về việc lập, thông qua và điều chỉnh Chương trình xây dựng, quyết định, chỉ thị của UBND cấp tỉnh theo Điều 35 của Luật số 31/2004/QH11, ngày 03/12/2004 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Để thực hiện tốt công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2010, UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hiện công tác này với nội dung cụ thể như sau:
I. XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NĂM 2010:
	 
	Tên hình thức văn bản
	Trích yếu nội dung văn bản
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Thời gian ban hành

	1
	Quyết định
	Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các KCN và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
	Ban Quản lý các KCN tỉnh
	Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Công Thương; Các sở, ngành, đơn vị có liên quan
	Quý II

	2
	Quyết định
	Quy định về việc lập Quỹ Quốc phòng - An ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
	BCH Quân sự tỉnh
	Công an tỉnh Sở Tài chính, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý III (sau khi có NĐ của CP&NQ HĐND tỉnh)

	3
	Quyết định
	Quy định về việc tổ chức lực lượng Dân quân tự vệ trực trong trạng thái quốc phòng thường xuyên ở cấp xã
	BCH Quân sự tỉnh
	Sở Tài chính, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý I

	4
	Chỉ thị
	Thực hiện Pháp lệnh Công an xã.
	Công an tỉnh
	Sở Nội vụ, Sở Tài chính, BCH Quân sự tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý II

	5
	Chỉ thị
	Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trong tình hình mới.
	Công an tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý III

	6
	Chỉ thị
	Thực hiện Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
	Công an tỉnh
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Công thương, Sở Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý IV

	7
	Quyết định
	Ban hành Quy chế về trách nhiệm quản lý, cơ chế phối hợp trong công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp.
	Sở Công Thương
	- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Công an tỉnh

- Sở Tư pháp và các Cơ quan có liên quan.
	Quý I

	8
	Quyết định
	Điều chỉnh, bổ sung một số điều tại Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành mức chi các đề án khuyến công
	Sở Công Thương
	Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.
	Quý I

	9
	Quyết định
	Về việc xây dựng mạng lưới Khuyến công viên cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh.
	Sở Công Thương
	Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các Cơ quan khác có liên quan
	Quý I

	10
	Quyết định
	Về việc ban hành mức thu phí tại Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột.
	Sở Công Thương
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý II

	11
	Quyết định
	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột
	Sở Khoa học &CN
	Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý II

	12
	Chỉ thị
	Về việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính nhà nước
	Sở Khoa học &CN
	Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý II

	13
	Chỉ thị
	Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu đảm bảo đo lường, chất lượng trong sản xuất kinh doanh xăng dầu
	Sở Khoa học &CN
	Sở Công Thương, Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý III

	14
	Quyết định
	Chế độ bán trú dân nuôi đối với học viên dân tộc tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.
	Quý III

	15
	Quyết định
	Ban hành Quy chế Lễ tang và quản lý, an táng, xây dựng mộ tại Nghĩa trang Đồi 45 tỉnh ĐắkLắk
	Sở Lao động - TBXH
	Sở Nội vụ; Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.
	Quý I

	16
	Quyết định
	Ban hành Quy định về mức trợ cấp kinh phí cho các đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh
	Sở Lao động - TBXH
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.
	Quý I

	17
	Chỉ thị
	Về việc tăng cường công tác An toàn lao động và vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh
	Sở Lao động - TBXH
	Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Công thương, Liên đoàn lao động; Sở NN&PTNT, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.
	Quý I

	18
	Quyết định
	Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh
	Sở Lao động TBXH
	Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan
	Quý II

	19
	Quyết định
	Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
	Sở Ngoại vụ
	Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.
	Quý IV

	20
	Quyết định
	Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công, chức cấp xã, phường, thị trấn
	Sở Nội vụ
	Sở Lao động - TBXH, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.
	Quý II

	21
	Quyết định
	Về việc quy định số lượng định biên cán bộ chuyên trách, công chức vá cán bộ không chuyên trách cấp xã
	Sở Nội vụ
	Sở Lao động - TBXH Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.
	Quý I

	22
	Quyết định
	Quyết định Phân cấp quản lý cán bộ viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh.
	Sở Nội vụ
	Sở Lao động - TBXH, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan
	Quý I

	23
	Quyết định
	Quyết định Phân cấp quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh
	Sở Nội vụ
	Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan
	Quý I

	24
	Quyết định
	Về việc ban hành danh mục tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh
	Sở Nội vụ
	Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan
	Quý I

	25
	Quyết định
	Ban hành Quy định về công tác xét khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo Quốc phòng - An ninh trong tỉnh.
	Sở Nội vụ
	Sở Tài chính, Sở Lao động TBXH, BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan
	Quý I

	26
	Quyết định
	Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
	Sở Nội vụ
	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.
	Quý III

	27
	Quyết định
	Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của mạng lưới Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các sở: Tài chính, Y tế, Công thương, Nội vụ, Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý II

	28
	Quyết định
	Ban hành Quy chế về quản lý và hoạt động của cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các Sở: Tài chính, Y tế, Công thương, Tài nguyên và MT, Tư pháp...
	Quý II

	29
	Quyết định
	Ban hành Danh mục các vùng cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các Sở, ngành: Tài nguyên và MT, Tư pháp; Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Hội Chăn nuôi thú y - Thủy sản...
	Quý IV

	30
	Quyết định
	Quy định về quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng thôn buôn và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan trong việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và MT, Nội vụ, Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan.
	Quý II

	31
	Quyết định
	Quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp; khai thác tận thu, tận dụng gỗ trên diện tích đã chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và trên diện tích được phép cải tạo rừng.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các Sở Tài nguyên và MT, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính và các cơ quan khác có liên quan.
	Quý II

	32
	Quyết định
	Về việc ban hành giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và MT, Khoa học và CN, Kế hoạch và ĐT, Công Thương, Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan.
	Quý III

	33
	Quyết định
	Ban hành Quy định về phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các Sở, ngành: Tài nguyên và MT; Bộ chỉ huy QS tỉnh; công an tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan.
	Quý III

	34
	Quyết định
	v/v ban hành giá đền bù hoa màu
	Sở Nông nghiệp & PTNT
	Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và MT, Sở Xây dựng, Công Thương, Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan.
	Quý II

	35
	Quyết định
	V/v ban hành giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp
	Sở Tài chính
	Các Sở, ngành, đơn vị: Cục Thuế, Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên và MT, Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan.
	Quý IV

	36
	Quyết định
	V/v ban hành giá gỗ và các loại lâm sản tính thuế tài nguyên
	Sở Tài chính
	Các Sở, ngành, đơn vị Cục Thuế, Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên và MT, Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan.
	Quý IV

	37
	Quyết định
	Điều chỉnh mức thu phí vệ sinh
	Sở Tài chính
	Các Sở: Tài nguyên và MT, Tư pháp, Cục Thuế và các cơ quan khác có liên quan.
	Quý IV (Không trùng lắp với NQ HĐND tỉnh)

	38
	Quyết định
	V/v ban hành giá nước máy sinh hoạt
	Sở Tài chính
	Các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên và MT, Tư pháp và các cơ quan, khác có liên quan
	Quý III

	39
	Quyết định
	Phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công
	Sở Tài chính
	Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch & ĐT, Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên và MT, Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan.
	Quý III

	40
	Quyết định
	Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2011 cho các cấp ngân sách tỉnh
	Sở Tài chính
	Các Sở, ngành, các huyện, thị xã, Thành phố; Sở Tư Pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý III

	41
	Quyết định
	Về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương từ năm 2011
	Sở Tài chính
	Sở Nội vụ, Sở Tư Pháp, UBND các huyện, thị xã, Thành phố và các: cơ quan khác có liên quan
	Quý III

	42
	Quyết định
	Về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, thị xã, Thành phố từ năm 2011
	Sở Tài chính
	Sở Nội vụ, Sở Tư Pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan khác có liên quan
	Quý III

	43
	Quyết định
	Ban hành phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất
	Sở Tài chính
	Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục thuế, Sở Tư Pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý III

	44
	Quyết định
	Ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất
	Sở Tài chính
	Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục thuế; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Tư Pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý II

	45
	Quyết định
	Quyết định về mức thu thủy lợi phí trên địa bàn toàn tỉnh
	Sở Tài chính
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Tư Pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý I

	46
	Quyết định
	Ban hành mức thu một phần viện phí tại các trạm y tế trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài chính
	Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Tư Pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý I

	47
	Quyết định
	Về việc phân cấp, điều chỉnh mức thu cấp đất an táng, cải táng tại nghĩa trang TP Buôn Ma Thuột và nghĩa trang huyện Krông Buk
	Sở Tài chính
	Sở Xây dựng: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
	Quý I

	48
	Quyết định
	Ban hành Quy định về việc phân loại đường phố để làm cơ sở tính thuế nhà đất
	Sở Tài chính
	Sở Xây dựng, Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
	Quý I

	49
	Quyết định
	Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Nông nghiệp &  PTNT, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
	Quý I

	50
	Chỉ thị
	Về tăng cường quản lý Nhà nước về công tác đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các Sở: Nội vụ, Khoa học và CN, Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
	Quý II

	51
	Chỉ thị
	Về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Nông nghiệp &PTNT, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tài chính. Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
	Quý I

	52
	Quyết định
	Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường các khu du lịch tỉnh Đắk lắk.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp và các cơ quan cơ liên quan
	Quý II

	53
	Quyết định
	Về việc ban hành quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Xây dựng Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp & PTNT, Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan
	Quý II

	54
	Quyết định
	Về việc quy định quản lý các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tư pháp và các sở, ngành, đơn vị có liên quan
	Quý III

	55
	Quyết định
	Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức và cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
	Quý II

	56
	Quyết định
	Về ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các Sở, ngành, địa phương có liên quan
	Quý IV

	57
	Chỉ thị
	Về việc tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
	Sở Tư pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ngành có liên quan;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã.
	Quý II

	58
	Chỉ thị
	Triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự
	Sở Tư pháp
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.
	Quý II

	59
	Quyết định
	Quy định về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (Thay thế Quyết định số 31/2003/QĐ-UB ngày 19/02/2003 và Quyết định số 15/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004).
	Sở Tư pháp
	Sở Tài chính, Các sở, ngành khác có liên quan; UBND các, huyện, thị xã, thành phố.
	Quý II

	60
	Chỉ thị
	Tăng cường công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh (Thay thế Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 11/5/2007).
	Sở Tư pháp
	Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.
	Quý III

	61
	Quyết định
	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở (sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành theo Quyết định 115/2003/QĐ-UBND ngày 28/10/2003)
	Sở Thông tin & TT
	Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, và các cơ quan khác có liên quan
	Quý III

	62
	Quyết định
	Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BCVT và CNTT (sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành theo Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 04/7/2007)
	Sở Thông tin &TT
	Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý IV

	63
	Quyết định
	Ban hành Quy định về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, UBMTTQVN tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan
	Quý II

	64
	Chỉ thị
	Về việc triển khai, tổ chức thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Lao động TBXH Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Hội LHPNVN tỉnh và các sở, ngành có liên quan
	Quý IV

	65
	Quyết định
	Về việc ban hành Quy định chế độ kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH các cấp.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBMTTQVN tỉnh, và các Sở, ngành có liên quan
	Quý II (không quy định trùng lắp văn bản cấp trên)

	66
	Chỉ thị
	Về việc quản lý các hoạt động văn hóa và du lịch trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý III

	67
	Quyết định
	Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh ban hành trên địa bàn tỉnh.
	Sở Xây dựng
	Các Sở: Tài chính, Kế hoạch &ĐT, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp &PTNT, Lao động TBXH, Tư pháp...
	 

	68
	Quyết định
	Về việc ban hành hệ số quy đổi chi phí xây dựng năm 2009 trên địa bàn tỉnh
	Sở Xây dựng
	Các Sở: Tài chính, Kế hoạch &ĐT, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp &PTNT, Tư pháp...
	Quý II

	69
	Chỉ thị
	Về việc quản lý độ cao, chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời trên địa bàn tỉnh
	Sở Xây dựng
	- Các Sở, ngành: Công An tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giao thông vận tải, Tư pháp
- UBND Tp BMT...
	Quý II

	70
	Quyết định
	Ban hành quy định về quản lý chất lượng công trình
	Sở Xây dựng
	Các Sở: Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Khoa học & Công nghệ, Tư Pháp...
	Quý II

	71
	Quyết định
	Ban hành Quy định về phân cấp và trình tự thẩm định, phê duyệt quy hoạch địa điểm và quy hoạch xây dựng nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn tỉnh
	Sở Xây dựng
	- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động TBXH, Công Thương, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường
- UBND các huyện, TXTP...
	Quý II

	72
	Quyết định
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định của UBND tỉnh về phân cấp Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
	Sở Xây dựng
	Các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp & PTNT, Tư Pháp, kế hoạch &ĐT...
	Quý III

	73
	Quyết định
	Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh
	Sở Xây dựng
	- Các Sở, ngành: Tài nguyên & Môi trường, Tư pháp, Văn hóa Thể thao & Du lịch, Công an tỉnh
- UBND các huyện, thị xã, thành phố...
	Quý III

	74
	Chỉ thị
	Về chấn chỉnh công tác lưu trữ hồ sơ, hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng
	Sở Xây dựng
	- Các Sở: Giao thông Vận tải, Công Thương, Nội vụ, Nông nghiệp & PTNT, Tư Pháp
- UBND các huyện, thị xã. thành phố...
	Quý III

	75
	Quyết định
	Ban hành Quy định về phân cấp quản lý , sử dụng và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh
	Sở Xây dựng
	- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương
- UBND các huyện, TX, TP
	Quý III

	76
	Quyết định
	Công bố đơn giá thí nghiệm điện đường dây và Trạm biến áp trên địa bàn tỉnh
	Sở Xây dựng
	Các Sở: Tài chính, Kế hoạch &ĐT, Giao thông Vận tải, Khoa học & CN, Công Thương, Nông nghiệp &PTNT, Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý III

	77
	Quyết định
	Công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh
	Sở Xây dựng
	Các Sở: Tài chính, Kế hoạch &ĐT, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp &PTNT, Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý III

	78
	Quyết định
	Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh
	Sở Xây dựng
	- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Tư pháp, Lao động TBXH
- UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Quý III

	79
	Quyết định
	Quy định đối tượng, điều kiện được thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh
	Sở Xây dựng
	Các Sở: Tài chính, Giáo dục & ĐT, Lao động TBXH, Tư pháp và các cơ sở đào tạo có liên quan
	Quý III

	80
	Quyết định
	Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
	Sở Xây dựng
	- Sở Kế hoạch và ĐT
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nông nghiệp & PTNT
- Sở Tư Pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý III

	81
	Chỉ thị
	Về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối thuộc địa bàn TP Buôn Ma Thuột
	Sở Xây dựng
	- Sở Tài nguyên & MT
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Nông nghiệp & PTNT
- Sở Tư pháp
- UBND Tp BMT...
	Quý IV

	82
	Quyết định
	Ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
	Sở Y tế
	Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý I (không quy định trùng lắp)

	83
	Quyết định
	Ban hành quy định về chế độ báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Thanh tra tỉnh
	Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan
	Quý I


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Trên cơ sở các nội dung đã được đề ra tại Chương trình này, các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND và các văn bản hướng dẫn thi hành; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan ở tỉnh, kịp thời chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Định kỳ 06 tháng và cuối năm các cơ quan, đơn vị có liên quan ở tỉnh báo cáo kết quả thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình với UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh, cùng gởi Sở Tư pháp).
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung Chương trình thì các sở, ngành, đơn vị có liên quan có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định vào nửa đầu tháng 7 trong năm.
Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình này; tổng hợp kết quả, thực hiện để báo cáo UBND tỉnh vào cuối 06 tháng đầu năm và vào cuối năm./.

 

